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Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Chọn ngẫu nhiên  số  trong tập hợp . Biết xác suất để  số chọn ra thỏa mãn

 chia  hết  cho   bằng   với   và   là  phân số  tối  giản.  Tính giá  trị  biểu  thức

.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Gọi  là tập hợp các phần tử thuộc  mà chia hết cho ,  có  phần tử.

 là tập hợp các phần tử thuộc  mà chia cho  dư  hoặc dư ,  có  phần tử.

 là tập hợp các phần tử thuộc  mà chia cho  dư  hoặc dư ,  có  phần tử.
Ta có nhận xét

+ Với  thì  chia hết cho .

+ Với  thì  chia cho  dư .

+ Với  thì  chia cho  dư .

Số phần tử của không gian mẫu là .

Để chọn được  số thỏa mãn bài toán, ta có hai trường hợp

+ Trường hợp:  số được chọn đều thuộc , có  cách chọn.

+ Trường hợp:  số được chọn có mỗi số thuộc mỗi tập , có  cách chọn.

Suy ra số phần tử của biến cố là .

Xác suất của biến cố là . Suy ra .
Câu 2. Có ba chiếc hộp: hộp I có 4 bi đỏ và 5 bi xanh, hộp II có 3 bi đỏ và 2 bi đen, hộp III có 5 bi đỏ và 3 bi
vàng. Lấy ngẫu nhiên ra một hộp rồi lấy một viên bi từ hộp đó. Xác suất để viên bi lấy được màu đỏ bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Lấy ngẫu nhiên một hộp.

Gọi  là biến cố lấy được hộp I;

Gọi  là biến cố lấy được hộp II;

Gọi  là biến cố lấy được hộp III.

Suy ra .

Gọi  là biến cố “lấy ngẫu nhiên một hộp, trong hộp đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi và được bi màu đỏ”.

Ta có: 
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.

Câu 3. Gọi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có  chữ số khác nhau đôi một được chọn từ các chữ số

. Xác định số phần tử của . Lấy ngẫu nhiên một số từ . Tính xác suất để số được chọn là
số chia hết cho số  và tổng  chữ số của nó cũng chia hết cho .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Số phần tử của không gian mẫu là .

Xét một số tự nhiên thuộc  với , ta có  chi hết cho  khi và chỉ khi  là số chia hết
cho .

Ta lại có tổng các chữ số của  chia hết cho  nên  hoặc .

Bây giờ ta xét tập hợp  ta tấy cứ hai cặp số thuộc  sẽ cho ta  số  thỏa mãn

đồng thời hai điều kiện trên, do vậy số tất cả các số  thỏa mãn cả hai điều kiện trên là .

Xác suất để số được chọn là số chia hết cho số   và tổng   chữ số của nó cũng chia hết cho   là

.

Câu 4. Gọi   là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các chữ số

. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập . Xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng
cạnh nhau bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Gọi số cần tìm: 

Ta có:  (cách)
Vì số được chọn có 6 chữ số nên ít nhất phải có hai chữ số chẵn.
Và vì số được chọn không có hau chữ số chẵn đứng cạnh nhau nên số được chọn tối đa là 3 chữ số chẵn.
*TH1: Số được chọn có đúng hai chữ số chẵn

+ Xếp 4 chữ số lẻ trước:  cách

+ Lấy 2 số chẵn trong 5 số chẵn xếp vào 2 trong 5 ô: có  cách.

+ Trường hợp có số 0 ở đầu (xếp 1 số chẳn trong 4 số vào 1 trong 4 ô còn lại) có:  cách.

Suy ra: TH1 có  số.
*TH2: Số được chọn có 3 chữ số chẵn

+ Xếp 3 chữ số lẻ trước:  cách

+ Xếp 3 số chẵn bất kỳ trong 5 chữ số chẵn xếp vào 3 ô trong 4 ô: có  cách.
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+ Trường hợp có số 0 ở đầu có:  cách.

Suy ra: TH2 có  số.

Do đó: Số các số cần tìm thỏa mãn YCBT là:  (số)

Xác suất cần tìm là: .

Câu 5. Cho hai hộp đựng bi, đựng  loại bi là bi trắng và bi đen, tổng số bi trong hộp là  bi và hộp thứ nhất

đựng ít bi hơn hộp thứ hai. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp  bi. Cho biết xác suất để lấy được  bi đen là , tính
xác suất để lấy được  bi trắng?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Hộp thứ nhất có chứa  viên bi, trong đó có  viên bi đen.

Hộp thứ hai có chứa viên bi, trong đó có viên bi đen.

Ta có: . (1)

Xét phép thử: Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp  viên bi.

Số phần tử không gian mẫu: .

Gọi A là biến cố lấy được hai bi đen, suy ra .

Theo giả thiết, ta có: .

Theo BĐT côsi: .

Suy ra: .

Từ (1) và (2) suy ra  là nghiệm của phương trình 

Khi đó 
Do đó hộp thứ nhất chứa 1 bi trắng, hộp thứ hai chứa 3 bi trắng.
Gọi B là biến cố lấy được hai bi trắng.

Ta có: .

Câu 6. Cho tập hợp  là tập hợp  số nguyên dương đầu tiên. Lấy ngẫu nhiên  số khác nhau

trong tập , xác suất sao cho ba số lấy được có tổng các lập phương của chúng là một số chia hết cho  thuộc
khoảng nào trong các khoảng sau đây?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Không gian mẫu .

Gọi  là biến cố Tổng lập phương của ba số lấy ra chia hết cho .
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Trường hợp 1: số chọn được là số chẵn khi đó tổng lập phương của chúng chia hết cho .

Do đó ta có  cách.

Trường hợp 2 : Trong  số được chọn có  số chẵn,  số chia  dư  và  số chia  dư .

Có 15 số chẵn, 8 số chia  dư 1 là  và  số chia  dư  là .

Do đó ta có  cách.

Suy ra .

Câu 7. Chọn ngẫu nhiên ba số  trong tập . Biết xác suất để ba số tìm được thỏa mãn

 chia hết cho  bằng , với  là các số nguyên dương và phân số  tối giản. Biểu thức

 bằng

     A. .      B.      C. .      *D. .
Lời giải

 Xét phép thử : ‘‘ Chọn ngẫu nhiên ba số  trong tập ’’.

Gọi  là biến cố: ‘‘ Ba số tìm được thỏa mãn  chia hết cho  ’’.

Ta có .

Tập hợp các số  gồm

+)  số chia hết cho  là : .

+) 14 số không chia hết cho  : Các số còn lại thuộc .

Ta thấy số chính phương chia cho  hoặc chia hết hoặc dư 1.

Do đó, các trường hợp thuận lợi cho biến cố  là :

Trường hợp 1 :  cùng chia hết cho  cùng chia hết cho 

 cách chọn .

Trường hợp 2:  cùng chia cho  dư  cùng không chia hết cho 

 cách chọn .

.

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 8. Trong buổi sinh hoạt nhóm của lớp, tổ một có  học sinh gồm 4 học sinh nữ trong đó có Dung và 8 học
sinh nam trong đó có Hải. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 học sinh và phải có ít nhất 1 học sinh nữ.
Tính xác suất để Dung và Hải thuộc cùng một nhóm

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
  Ta có: Không gian mẫu là số cách chia 12 học sinh thành 3 nhóm và phải đảm bảo mỗi nhóm có ít nhất 1 học⬩
sinh nữ, giả sử:

- Nhóm thứ nhất có 2 học sinh nữ, 2 học sinh nam, có:  cách

- Nhóm thứ hai có 1 học sinh nữ và 3 học sinh nam, có:  cách
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Sau khi chia nhóm thứ nhất và thứ hai xong thì còn lại 1 nữ và 3 nam nên để chọn nhóm còn lại thì chỉ có duy
nhất 1 cách

Vậy không gian mẫu ta có được là: cách.

 Trường hợp 1: Dung và Hải cùng với 1 bạn nam và 1 bạn nữ tạo thành 1 nhóm nên có: ⬩  cách. Nhóm thứ

hai có 3 bạn nam và 1 bạn nữ có cách. Cuối cùng còn lại 3 bạn nam và 1 bạn nữ nên chỉ có duy nhất 1

cách. Suy ra trường hợp này có: cách.

 Trường hợp 2: Dung và Hải cùng với 2 bạn nam tạo thành 1 nhóm nên có: ⬩ cách. Nhóm thứ hai có 2 bạn

nam và 2 bạn nữ nên có: cách. Còn lại 3 bạn nam và 1 bạn nữ nên chỉ có du nhất 1 cách cho nhóm thứ ba.

Suy ra trường hợp này có: cách.
 Trường hợp 3: Dung và Hải cùng với 2 bạn nam thành một nhóm. Nhóm thứ hai có 3 bạn nam và 1 bạn nữ.⬩

Suy ra nhóm thứ ba có 2 bạn nam và 2 bạn nữ. Trường hợp này vô tình trùng trường hợp thứ hai nên ta không
cần tính nữa

Suy ra tổng biến cố thỏa mãn đề bài cho là:  cách.

Vậy, xác suất để Dung và Hải thuộc cùng một nhóm là .

Câu 9. Gọi  là tập hợp các số tự nhiên có  chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ , tính xác suất để các chữ số

của số đó đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số  và .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Gọi số tự nhiên có ⬩  chữ số là .

Chọn : có  cách.

Chọn : có  cách.

Chọn : có  cách.

Chọn : có  cách.

Chọn : có  cách.

Chọn : có  cách.

Suy ra số các phần tử của  là:  cách.

 Chọn ngẫu nhiên một số từ ⬩ .

 Gọi ⬩  là biến cố: “Số được chọn có 6 chữ số đôi một khác nhau và có mặt chữ số  và ”.

TH1: 
Có 5 vị trí để xếp số 0.

Và có  cách chọn 4 vị trí còn lại.

Suy ra có:  số.

TH2: 

Chọn : có 8 cách.

Xếp hai số 0 và 1 có:  cách.
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Xếp vào 3 vị trí còn lại có:  cách.

Suy ra có: số.

Câu 10. Có  học sinh gồm  học sinh trường A, học sinh trường B và  học sinh trường C sắp xếp trên một
hàng dọc. Xác suất để được cách cách sắp xếp mà hai học sinh trường C thì một em ngồi giữa hai học sinh
trường A và một em ngồi giữa hai học sinh trường B là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

  ⬩ Số phần tử của không gian mẫu: .
 ⬩ Gọi A là biến cố “hai học sinh trường C thì một em ngồi giữa hai học sinh trường A và một em ngồi giữa hai

học sinh trường B”.
Ta có:
+ Sắp xếp 2 học sinh trường A có 2! cách.
+ Sắp xếp 2 học sinh trường B có 2! cách.
+ Sắp xếp 2 học sinh trường C (trong đó 1 học sinh ở giữa 2 học sinh trường A vừa xếp, 1 học sinh ở giữa 2 học
sinh trường B vừa xếp) có 2! cách.
+ Xem 2 học sinh trường A và 1 học sinh trường C vừa xếp như một phần tử (ACA), 2 học sinh trường B và 1
học sinh trường C vừa xếp như một phần tử (BCB). Sắp xếp phần tử (ACA) và (BCB) có 2! cách.

Vậy .

Suy ra xác suất của biến cố A là: .

Câu 11. Cho một đa giác đều có 20 đỉnh nội tiếp nội tiếp trong một đường tròn tâm . Gọi  là tâp các tam
giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Xác suất để chọn một tam giác từ tập  là tam giác vuông nhưng
không phải là tam giác cân bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Số phần tử của tập  là .
Có 10 cách chọn cạnh huyền của một tam giác vuông (vì có 10 cạnh đi qua tâm của đường tròn), ứng với đó có
18 cách chọn đỉnh còn lại của tam giác vuông.

Suy ra số cách chọn tam giác vuông là .

Do đó số tam giác vuông không cân là .

Vậy xác suất cần tìm là .

Câu 12. Một nhóm  học sinh gồm  học sinh nam trong đó có An và  học sinh nữ trong đó có Bình được

xếp ngồi vào  cái ghế trên một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp nam và nữ ngồi xen kẽ, đồng thời
An không ngồi cạnh Bình?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Đánh số  vị trí tương ứng với  ghế như sau:
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(3)(4)(5)(6)(7)(8)(2)(1)(9)(10)
Trường hợp 1. Xếp các học sinh nam ở vị trí lẻ và các học sinh nữ ở vị trí chẵn.
+ Nếu An ở vị trí (1) thì chỉ có thể xếp Bình vào các vị trí (4), (6), (8), (10)  Có 4 cách xếp An và Bình.

Xếp 4 bạn nam còn lại vào các vị trí (3), (5), (7), (9) có  cách xếp.

Xếp 4 bạn nữ còn lại vào 4 vị trí chẵn còn lại có  cách xếp.

 Có  cách xếp học sinh trong trường hợp An ở vị trí (1).
+ Nếu An ở một trong các vị trí (3), (5), (7), (9)  Có 4 cách xếp An.
Với mỗi cách xếp An, có 3 cách xếp Bình (không ngồi cạnh An và ở vị trí chẵn).

Xếp 4 bạn nam còn lại có  cách xếp và xếp 4 bạn nữ còn lại có  cách xếp.

 Có  cách xếp trong trường hợp An ngồi ở các vị trí (3). (5), (7), (9).

Vậy có  cách xếp học sinh trong trường hợp 1.
Trường hợp 2. Xếp các học sinh nam ở vị trí chẵn và các học sinh nữ ở vị trí lẻ.

Tương tự trường hợp 1, có  cách xếp.

Vậy có tất cả  cách xếp học sinh thỏa mãn bài toán.

Câu 13. Có  học sinh, gồm  học sinh lớp 12A và  học sinh lớp 12B tham gia một trò chơi. Để thực hiện

trò chơi, người điều hành ghép ngẫu nhiên  học sinh thành  cặp. Xác suất để không có cặp nào gồm hai học
sinh cùng lớp bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Lấy  học sinh trong  học sinh để tạo thành một cặp có  cách,

Lấy 2 học sinh trong  học sinh để tạo thành một cặp có  cách,

Lấy 2 học sinh trong  học sinh để tạo thành một cặp có  cách,

Lấy 2 học sinh trong  học sinh để tạo thành một cặp có  cách,

Lấy  học sinh trong  học sinh để tạo thành một cặp có  cách.

Áp dụng quy tắc nhân ta có .
Gọi A là biến cố “trong 5 cặp không có cặp nào gồm hai học sinh cùng lớp”
Lấy 1 học sinh trong 5 học sinh của lớp 12A có 5 cách, lấy 1 học sinh trong 5 học sinh của lớp 12B có 5 cách để
ghép thành 1 cặp có 5.5 cách
Lấy 1 học sinh trong 4 học sinh của lớp 12A có 4 cách, lấy 1 học sinh trong 4 học sinh của lớp 12B có 4 cách để
ghép thành 1 cặp có 4.4 cách
Lấy 1 học sinh trong 3 học sinh của lớp 12A có 3 cách, lấy 1 học sinh trong 3 học sinh của lớp 12B có 3 cách để
ghép thành 1 cặp có 3.3 cách
Lấy 1 học sinh trong 2 học sinh của lớp 12A có 2 cách, lấy 1 học sinh trong 2 học sinh của lớp 12B có 2 cách để
ghép thành 1 cặp có 2.2 cách
Lấy 1 học sinh trong 1 học sinh của lớp 12A có 1 cách, lấy 1 học sinh trong 1 học sinh của lớp 12B có 1 cách để
ghép thành 1 cặp có 1.1 cách.

Áp dụng quy tắc nhân ta có 

----HẾT---

Trang 7/8



Trang 8/8


